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	STT
	Tên loại

văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng,
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	I. XUẤT NHẬP KHẨU

	I.1. QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG

	1. 
	Nghị định
	187/2013/NĐ-CP

ngày 20 tháng 11 năm 2013
	Quy định chi Tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
	Thay thế bởi Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ  Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
	15/5/2018

	2. 
	Quyết định
	10/2010/QĐ-TTg

ngày 10 tháng 02 năm 2010
	Quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu
	Thay thế bởi Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
	15/5/2018

	3. 
	Thông tư
	22/2018/TT-BCT

ngày 21 tháng 8 năm 2018
	Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018
	Văn bản quy định
	31/12/2018

	4. 
	Thông tư
	03/2018/TT-BCT

ngày 30 tháng 3 năm 2018
	Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2018.
	Văn bản quy định
	31/12/2018

	5. 
	Thông tư
	11/2017/TT-BCT

ngày 28 tháng 7 năm 2017
	Quy định hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa.
	Thay thế bởi Thông tư  số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.
	15/6/2018

	6. 
	Thông tư
	53/2015/TT-BCT

ngày 30 tháng 12 năm 2015
	Quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập – tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
	Bị bãi bỏ bởi Thông tư 35/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2017 Bãi bỏ Thông tư số 53/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập – tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
	12/02/2018

	7. 
	Thông tư
	49/2015/TT-BCT
ngày 21 tháng 12 năm 2015
	Quy định về hoạt động sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài.
	Thay thế bởi Thông tư  số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.
	15/6/2018

	8. 
	Thông tư
	04/2014/TT-BCT
ngày 27 tháng 01 năm 2014
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.
	Thay thế bởi Thông tư  số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.
	15/6/2018

	9. 
	Thông tư
	08/2009/TT-BCT

ngày 11 tháng 5 năm 2009
	Quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Bị thay thế bởi Thông tư 27/2014/TT-BCT  ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	20/10/2014

	10. 
	Quyết định
	305/2001/QĐ-BTM
ngày 26 tháng 3 năm 2001
	Ban hành Quy chế về hàng hóa của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa quá cảnh lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Bị thay thế bởi Thông tư 11/2015/TT-BCT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	20/7/2015

	11. 
	Thông tư
liên tịch
	34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2012
	Hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
	Bị thay thế bởi Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
	27/10/2015

	I.2. XUẤT XỨ HÀNG HÓA

	I.2.1. Quy định chung

	12. 
	Nghị định
	19/2006/NĐ-CP
ngày 20 tháng 02 năm 2006


	Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá
	Bãi bỏ bởi Nghị định 31/2018/NĐ-CP ngày 8 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết luật quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hoá
	08/3/2018

	II. CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI

	II.1. CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI

	13. 
	Quyết định
	52/2015/QĐ-TTg

ngày 20 tháng 10 năm  2015
	Về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới
	Bãi bỏ bởi Nghị định 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết hoạt động thương mại biên giới.
	23/01/2018

	14. 
	Thông tư
	34/2016/TT-BCT

ngày 28 tháng 01 năm 2016
	Quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới
	Bãi bỏ bởi Thông tư 01/2018/TT-BCT ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân
	27/02/2018

	15. 
	Thông tư
	54/2015/TT-BCT

ngày 30 tháng 12 năm 2015
	Quy định Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới
	Bãi bỏ bởi Thông tư 02/2018/TT-BCT ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi cư dân biên giới
	27/02/2018

	III. XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

	III.1. CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA

	16. 
	Nghị định
	100/2011/NĐ-CP

ngày 28 tháng 10 năm 2011
	Quy định về thành lập và hoạt động Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam
	Thay thế bởi Nghị định 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương
	01/3/2018

	III.2. XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

	17. 
	Nghị định
	100/2011/NĐ-CP
ngày 28 tháng 10 năm 2011
	Quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam
	Được thay thế bằng Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về biện pháp phát triển ngoại thương
	01/3/2018

	III.3. CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

	18. 
	Nghị định
	37/2006/NĐ-CP
ngày 04 tháng 4 năm 2006
	Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
	Được thay thế bằng Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
	15/7/2018

	IV. THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

	19. 
	Thông tư
	12/2013/TT-BCT

ngày 20 tháng 6 năm 2013
	Quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử.


	Được thay thế bởi Thông tư 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương Quy định về quản lý website thương mại điện tử
	20/01/2015

	VI. QUẢN LÝ CẠNH TRANH

	20. 
	Nghị định
	Số 42/2014/NĐ-CP
ngày 14 tháng 5 năm 2014
	Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
	Được thay thế bằng Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
	02/5/2018

	21. 
	Nghị định
	Số 120/2005/NĐ-CP
ngày 30 tháng 9 năm 2005
	xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh
	Được thay thế bằng Nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về xử lý vi phạm trong pháp luật cạnh tranh
	15/09/2014

	22. 
	Thông tư
	Số 24/2014/TT-BCT
ngày 30 tháng 7 năm 2014
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
	Được thay thế bằng Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
	15/7/2018

	VII. ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM CÔNG BẰNG TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

	VII.1. QUY ĐỊNH CHUNG

	23. 
	Nghị định
	04/2006/NĐ-CP
ngày 09 tháng 01 năm 2006
	Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ
	Bị thay thế bởi Nghị định 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng về thương mại
	15/01/2018

	VII.2. TỰ VỆ

	24. 
	Pháp lệnh
	42/2002/PL-UBTVQH10

ngày 25 tháng 5 năm 2002
	Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam
	Bị thay thế bởi Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội 
	01/01/2018

	25. 
	Nghị định
	150/2003/NĐ-CP
ngày 08 tháng 12 năm 2003
	Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam
	Bị thay thế bởi Nghị định 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng về thương mại
	15/01/2018

	VII.3. CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ

	26. 
	Pháp lệnh
	20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004
	Về việc chống bán pháp giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
	Bị thay thế bởi Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội
	01/01/2018

	27. 
	Nghị định
	90/2005/NĐ-CP
ngày 11 tháng 7 năm 2005
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
	Bị thay thế bởi Nghị định 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng về thương mại
	15/01/2018

	VII.4. CHỐNG TRỢ CẤP

	28. 
	Pháp lệnh
	22/2004/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 8 năm 2004
	Về chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
	Bị thay thế bởi Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội
	01/01/2018

	29. 
	Nghị định
	89/2005/NĐ-CP
ngày 11 tháng 7 năm 2005
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
	Bị thay thế bởi Nghị định 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng về thương mại
	15/01/2018

	VIII. BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

	30. 
	Nghị định
	19/2012/NĐ-CP

ngày 16 tháng 3 năm 2012
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bản vệ quyền lợi người tiêu dùng
	Được thay thế bằng Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	01/01/2014

	IX. HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

	IX.1. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

	31. 
	Nghị định
	72/2006/NĐ-CP
ngày 25 tháng 6 năm 2006
	Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về việc thành lập, hoạt động, quyền và nghĩa vụ của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài; Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp thương nhân đó chuyên hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa
	Được thay thế bằng  Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	10/3/2016

	IX.2. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI KHÔNG PHẢI LÀ THƯƠNG NHÂN VÀO XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

	32. 
	Thông tư
	41/2014/TT-BCT
ngày 05 tháng 11 năm 2014
	Quy định căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động
	Được thay thế bởi Thông tư 35/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương Quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức thương mại thế giới không thuộc diện cấp Giấy phép lao động.
	10/2/2017

	X.3. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA THƯƠNG NHÂN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

	33. 
	Nghị định
	23/2007/NĐ-CP
ngày 12 tháng 2 năm 2007
	Quy định chi tiết Luật Thương mại về quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nambán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
	Được thay thế bằng Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
	15/01/2018

	34. 
	Thông tư


	08/2013/TT-BCT

ngày 22 tháng 4 năm 2013
	Quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
	Được công bố hết hiệu lực theo Quyết định số 590/QĐ-BCT ngày 21 tháng 2 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương được ban hành từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/01/2018
	15/01/2018

	X.3. QUẢN LÝ KHU, CỤM, ĐIỂM CÔNG NGHIỆP

	35. 
	Quyết định
	105/2009/QĐ-TTg
ngày 19 tháng 8 năm 2009
	Về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp
	Quyết định này bị bãi bỏ bởi Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
	05/10/2009

	36. 
	Thông tư
	17/2016/TT-BCT

ngày 30 tháng 8 năm 2016
	Về sửa đổi, bổ sung Điều 10 Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2012 Về hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 có hiệu lực
	Thời hạn hoàn thành xử lý các cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế có liệu lực chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2017
	30/8/2016

	37. 
	Thông tư
	Số 39/2009/TT-BCT

ngày 28 tháng 12 năm 2009
	Quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; bãi bỏ chế độ báo cáo cụm công nghiệp tại Biểu số 05/SCT-BCT ban hành kèm theo quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các quy định của Bộ Công Thương trái với quy định tại Thông tư này
	Được thay thế bởi Thông tư 15/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2017 của BT Bộ Công thương Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP quản lý, phát triển cụm công nghiệp
	16/10/2017

	38. 
	Thông tư liên tịch
	31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2012
	Về hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 có hiệu lực
	Thời hạn hoàn thành xử lý các cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế có liệu lực xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2015
	26/11/2012

	X. CƠ KHÍ – LUYỆN KIM – CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

	39. 
	Quyết định
	12/2011/QĐ-TTg
ngày 24 tháng 02 năm 2011
	Về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ
	Được thay thế bởi Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ Về phát triển công nghiệp hỗ trợ
	01/01/2016

	XI. TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT CHUNG

	40. 
	Nghị định
	76/2014/NĐ-CP
ngày 29 tháng 7 năm 2014
	Quy định chi tiết một số Điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	Được thay thế bởi Nghị định 79/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	01/7/2018

	41. 
	Thông tư
	37/2015/TT-BCT

ngày 30 tháng 10 năm 2015
	Quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
	Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2016/TT-BCT ngày 12 tháng 10 năm 2016 bãi bỏ Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
	26/11/2016

	42. 
	Thông tư
	45/2013/TT-BCT
ngày 31 tháng 12 năm 2013
	Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
	Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
	01/7/2018

	XIII. AN TOÀN THỰC PHẨM

	43. 
	Thông tư
	57/2015/TT-BCT

ngày 31 tháng 12 năm 2015
	Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
	Theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
	02/02/2018

	44. 
	Thông tư


	58/2014/TT-BCT

ngày 22 tháng 12 năm 2014


	Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
	Được bãi bỏ bởi Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương
	01/01/2019

	45. 
	Thông tư
	53/2014/TT-BCT
ngày 18 tháng 12 năm 2014
	Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh bia
	Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
	20/01/2017

	46. 
	Thông tư
	54/2014/TT-BCT
ngày 18 tháng 12 năm 2014
	Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa chế biến
	Được bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong  một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
	20/01/2017

	47. 
	Thông tư
	28/2013/TT-BCT
ngày 06 tháng 11 năm 2013


	Quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
	Được bãi bỏ bởi Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương
	01/01/2019

	XII. ĐIỆN

	XIII.1. QUY ĐỊNH CHUNG

	48. 
	Nghị định
	105/2005/NĐ-CP
ngày 17 ngày 8 tháng 2005
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực
	Được thay thế bởi Nghị định  số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực 
	10/12/2013

	49. 
	Quyết định
	258/2005/QĐ-TTg
ngày 19 tháng 10 năm 2005
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công nghiệp
	Được thay thế bởi Quyết định số 153/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương
	23/12/2013

	50. 
	Thông tư
	33/2014/TT-BCT

ngày 10 tháng 10 năm 2014
	Quy định rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng 
	Được thay thế bởi Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng 
	16/01/2017

	XIII.4. GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

	51. 
	Thông tư
	12/2017/TT-BCT

ngày 31 tháng 7 năm 2017
	Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
	Được thay thế bởi Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
	06/12/2018

	52. 
	Thông tư
	10/2015/TT-BCT
ngày 29 tháng 5 năm 2015
	Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực
	Được thay thế bởi Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định quy trình về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
	14/9/2017



	53. 
	Thông tư
	25/2013/TT-BCT
ngày 29 tháng 10 năm 2013
	Quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực
	Được thay thế bởi Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực
	13/7/2015



	54. 
	Quyết định
	15/2008/QĐ-BCT
ngày 01 tháng 7 năm 2008
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp
	Được thay thế bởi Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn cấp giấy phép hoạt động điện lực
	15/12/2013



	55. 
	Quyết định
	32/2006/QĐ-BCN
ngày 06 tháng 9 năm 2006
	Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực
	Được thay thế bởi Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn cấp giấy phép hoạt động điện lực
	15/12/2013



	XIII.5. MUA BÁN ĐIỆN

	56. 
	Quyết định
	2165/2013/QĐ-TTg

ngày 11 tháng 11 năm 2013


	Về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2013-2015
	Được thay thế bởi Quyết định số 34/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016-2010
	25/7/2017

	57. 
	Thông tư
	11/2008/TT-BCT
ngày 22 tháng 10 năm 2008
	Hướng dẫn trình tự, thủ tục mua bán điện với nước ngoài
	Được thay thế bởi Thông tư số 09/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài
	13/7/2015



	58. 
	Thông tư
	07/2006/TT-BCT
ngày 27 tháng 10 năm 2006
	Hướng dẫn mua bán công suất phản kháng
	Được thay thế bởi Thông tư số 15/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2014 quy định về mua, bán công suất phản kháng
	10/12/2014

	59. 
	Quyết định
	18/2008/QĐ-BCT
ngày 18 tháng 7 năm 2008
	Ban hành quy định về biểu giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo
	Được thay thế bởi Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ
	25/11/2014

	60. 
	Quyết định
	08/2006/QĐ-BCT
ngày 12 tháng 4 năm 2006
	Ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
	Được thay thế bởi Thông tư số số 19/2014/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt 
	05/8/2014

	61. 
	Quyết định
	39/2005/QĐ-BCT
ngày 23 tháng 12 năm 2005
	Ban hành Quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện
	Được thay thế bởi Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
	25/12/2013



	XIII.6. GIÁ ĐIỆN

	62. 
	Quyết định
	69/2013/QĐ-TTg

ngày 19 tháng 11 năm 2013
	Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
	Được thay thế bởi Quyết định  số   24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thời gian xử lý sạt lở, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư các công trình khắc phục thiên tai, sạt lở bờ sông, rạch trên địa bàn tỉnh
	15/8/2017



	63. 
	Quyết định
	24/2011/QĐ-TTg
ngày 15 tháng 4 năm 2011
	Về Giá bán điện theo cơ chế thị trường
	Được thay thế bởi Quyết định  số  69/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
	10/01/2014




	64. 
	Quyết định
	268/QĐ-TTg

ngày 23 tháng 02 năm 2011
	Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
	Được thay thế bởi Quyết định 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014  quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	01/6/2014

	65. 
	Thông tư
	19/2013/TT-BCT

ngày 31 tháng 7 năm 2013
	Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện
	Được thay thế bởi: Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 về thực hiện giá bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hàn
	01/6/2014

	66. 
	Thông tư
	38/2012/TT-BCT

ngày 20 tháng 12 năm 2012
	Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện
	Được thay thế bởi: Thông tư 19/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2013 quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

	01/8/2013



	67. 
	Thông tư
	17/2012/TT-BCT

ngày 29 tháng 6 năm 2012
	Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện
	Được thay thế bởi: Thông tư số 38/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
	22/12/2012



	68. 
	Thông tư
	03/2012/TT-BCT

ngày 19 tháng 01 năm 2012
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện
	Được thay thế bởi: Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

	27/03/2017



	69. 
	Thông tư
	46/2011/TT-BCT

ngày 30 tháng 12 năm 2011
	Quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt chi phí định mức hàng năm của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu
	Được thay thế bởi: Thông tư số 26/2017/TT-BCT  ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ Công Thương về quy định phương pháp, trình tự xác định chi phí hàng năm và giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
	18/01/2018

	70. 
	Thông tư
	41/2010/TT-BCT

ngày 14 tháng 12 năm 2010
	Quy định phương pháp xác định giá phát điện; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện
	Được thay thế bởi: Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
	03/02/2014



	71. 
	Thông tư
	14/2010/TT-BCT

ngày 15 tháng 4 năm 2010
	Quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện
	Được thay thế bởi Thông tư số  02/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Bộ Công Thương
	27/3/2017



	72. 
	Thông tư
	11/2006/TT-BCN

ngày 20 tháng 12 năm 2006
	Hướng dẫn thực hiện giá bán điện
	Được thay thế bởi Thông tư số 05/2009/TT-BCT ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện năm 2009 và hướng dẫn thực hiện
	01/3/2009



	73. 
	Quyết định
	08/2007/QĐ-BCN

ngày 30 tháng 12 năm 2007
	Ban hành Quy định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại
	Được thay thế bởi Thông tư số  25/2014/TT-BCT ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại
	25/9/2014



	74. 
	Quyết định
	15/2007/QĐ-BCN

ngày 01 tháng 12 năm 2007
	Ban hành khung giá bán buôn điện cho khu công nghiệp
	Được thay thế bởi Thông tư số 05/2009/TT-BCT ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện năm 2009 và hướng dẫn thực hiện
	01/3/2009



	75. 
	Quyết định
	45/2006/QĐ-BCN

ngày 14 tháng 12 năm 2006
	Về giá bán buôn điện nông thôn và giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư
	Được thay thế bởi Thông tư số 05/2009/TT-BCT ngày 26 tháng 2 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện năm 2009 và hướng dẫn thực hiện
	01/3/2009



	XIII.7.  HỆ THỐNG ĐIỆN

	76. 
	Thông tư
	33/2011/TT-BCT

ngày 06 tháng 9 năm 2011
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, phương pháp, trình tự và thủ tục nghiên cứu phụ tải
	Được thay thế bởi Thông tư số 19/2017/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2017 quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
	16/11/2017

	77. 
	Thông tư
	32/2010/TT-BCT

Ngày 30 tháng 7 năm 2010
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Hệ thống điện phân phối
	Được thay thế bởi Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015  quy định hệ thống điện phân phối do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

	18/01/2016

	78. 
	Thông tư
	12/2010/TT-BCT

ngày 15 tháng 4 năm 2010
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải
	Được thay thế bởi Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

	16/01/2017

	79. 
	Thông tư
	09/2010/TT-BCT

ngày 03 tháng 3 năm 2010
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục lập, phê duyệt và giám sát thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia
	Theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 thì văn bản này có hiệu lực đến ngày thị trường phát điện cạnh tranh chính thức vận hành.
	01/7/2012



	80. 
	Quyết định
	35/2007/QĐ-BCN

ngày 02 tháng 8 năm 2007
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia
	Được thay thế bởi Thông tư số 22/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 về quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
	12/12/2017



	81. 
	Quyết định
	16/2007/QĐ-BCN

ngày 28 tháng 3 năm 2007
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy trình Thao tác hệ thống điện quốc gia
	Được thay thế bởi Thông tư số 44/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 11 năm 2014 quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
	23/01/2015



	82. 
	Quyết định
	13/2007/QĐ-BCN
ngày 13 tháng 03 năm 2007
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy trình xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia
	Được thay thế bởi Thông tư số 28/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 9 năm 2014 về quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
	05/11/2014



	83. 
	Quyết định
	56/2001/QĐ-BCN

ngày 26 tháng 11 năm 2001
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia
	Được thay thế bởi: Thông tư số 40/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2014 quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
	14/12/2014

	XIII.8. THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

	84. 
	Quyết định
	26/2006/QĐ-TTg
Ngày 06 tháng 01 năm 2006
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt lộ trình, các điều kiện hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam
	Được thay thế bởi Quyết định 63/2013/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 quy định về lộ trình, điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	25/12/2013



	85. 
	Thông tư
	28/2018/TT-BCT

ngày 28 tháng 9 năm 2018
	Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh
	Được thay thế bởi Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 quy định về vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi Thông tư 56/2014/TT-BCT quy định về phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
	01/01/2019

	86. 
	Thông tư
	18/2012/TT-BCT

ngày 29 tháng 6 năm 2018
	Thông tư của Bộ Công Thương quy định giám sát thị trường phát điện cạnh tranh
	Được thay thế bởi Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 quy định về vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi Thông tư 56/2014/TT-BCT quy định về phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
	01/01/2019

	87. 
	Thông tư
	30/2014/TT-BCT

ngày 02 tháng 10 năm 2014
	Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh
	Được thay thế bởi Thông tư số 28/2018/TT-BCT ngày 27 tháng 9 năm 2018 quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
	15/11/2018

	88. 
	Thông tư
	03/2013/TT-BCT

Ngày 08 tháng 02 năm 2013
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Vận hành thị trường phát điện cạnh tranh
	Được thay thế bởi Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 quy định về vận hành thị trường phát điện cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
	18/11/2014

	89. 
	Thông tư
	45/2011/TT-BCT

ngày 30 tháng 12 năm 2011
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2010/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương Quy định Vận hành thị trường phát điện cạnh tranh
	Được thay thế bởi Thông tư số 03/2013/TT-BCT ngày 08 tháng 02 năm 2013 quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
	25/3/2013



	90. 
	Thông tư
	18/2010/TT-BCT

ngày 10 tháng 5 năm 2010
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Vận hành thị trường phát điện cạnh tranh
	Được thay thế bởi Thông tư số 03/2013/TT-BCT ngày 08 tháng 02 năm 2013 quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
	25/3/2013

	91. 
	Thông tư
	27/2009/TT-BCT
ngày 25 tháng 9 năm 2009
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh
	Được thay thế bởi Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 quy định về vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi Thông tư 56/2014/TT-BCT quy định về phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
	01/01/2019

	XIII.9. KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC

	92. 
	Nghị định
	68/2010/NĐ-CP

ngày 15 tháng 6 năm 2010
	Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực
	Được thay thế bởi Nghị định số 134/2013-NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	01/12/2013

	93. 
	Nghị định
	74/2003/NĐ-CP
ngày 26 tháng 6 năm 2003
	Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực
	Được thay thế bởi Nghị định số 68/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực
	01/8/2010



	94. 
	Thông tư
	27/2011/TT-BCT

Ngày 19 tháng 7 năm 2011
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục điều tra và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực
	Được thay thế bởi Thông tư số 14/2014/TT-BCT ngày 26 tháng 5 năm 2014 quy định trình tự xác minh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan điều tiết điện lực do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
	15/7/2014

	95. 
	Thông tư
	27/2011/TT-BCT

Ngày 19 tháng 7 năm 2011
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục điều tra và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực
	Được thay thế bởi Thông tư số 14/2014/TT-BCT ngày 26 tháng 5 năm 2014 quy định trình tự xác minh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan điều tiết điện lực do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
	15/7/2014

	96. 
	Thông tư
	11/2011/TT-BCT

Ngày 30 tháng 3 năm 2011
	Thông tư của Bộ Trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Điều 10 của quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện ban hành kèm theo Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006
	Được thay thế bởi Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
	15/12/2013



	97. 
	Thông tư
	03/2003/TT-BCN

ngày 19 tháng 11 năm 2003
	Thông tư của Bộ Công nghiệp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực
	Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực  hết hiệu lực.
	01/8/2010



	98. 
	Quyết định
	12/2007/QĐ-BCN

ngày 06 tháng 3 năm 2007
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
	Được thay thế bởi Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
	15/12/2013



	99. 
	Quyết định
	31/2006/QĐ-BCN
ngày 06 tháng 9 năm 2006 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
	Được thay thế bởi Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
	15/12/2013



	100. 
	Thông tư liên tịch
	160/2012/TTLT-BTC-BCT
ngày 01 tháng 10 năm 2012
	Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực
	Luật xử lý vi phạm hành chính hủy bỏ nội dung tại Thông tư liên tịch này.
	01/7/2013



	XIII. DẦU KHÍ

	XIV.1. QUY ĐỊNH CHUNG

	101. 
	Nghị định
	19/2016/NĐ-CP 

ngày 22 tháng 3 năm 2016
	Kinh doanh Khí.


	Được thay thế bởi Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí
	01/8/2018

	102. 
	Nghị định
	149/2013/NĐ-CP

ngày 31 tháng 10 năm 2013
	Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.


	Được thay thế bởi Nghị định số 07/2018/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
	10/01/2018

	103. 
	Nghị định
	48/2000/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 9 năm 2000 
và số 34/2001/NĐ-CP
 ngày 06 tháng 7 năm 2001 
và số 115/2009/NĐ-CP 
ngày 24 tháng 12 năm 2009
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí.
	Được thay thế bởi Nghị định 95/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn Luật Dầu khí
	01/12/2015

	104. 
	Nghị định
	121/2007/NĐ-CP 

ngày 25 tháng 7 năm 2007 

và số 17/2009/NĐ-CP 

ngày 16 tháng 02  năm 2009
	Quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.


	Được thay thế bởi Nghị định số 124/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 2017 cuat Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
	01/01/2018

	105. 
	Nghị định
	139/2005/NĐ-CP 
ngày 11 tháng 11 năm 2005
	Ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí.


	Được thay thế bởi Nghị định số 33/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí
	08/6/2013


	106. 
	Quyết định của bộ Công Thương
	2411/QĐ-BCT
ngày 17 tháng 5 năm 2011
	Quy chế quản lý tiêu thụ xăng dầu của Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
	Công bố hết hiệu lực bởi Quyết định số 2919/QĐ-BCT ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Bộ Công thương
	17/8/2018

	XIV.3. THU DỌN CÔNG TRÌNH, PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ SAU HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ

	107. 
	Quyết định 
	40/2007/QĐ-TTg 
ngày 21 tháng 3 năm 2007
	Thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí
	Được thay thế bởi Quyết định 49/2017/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về thu dọn công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	12/02/2018

	XIV.4. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ

	108. 
	Nghị định
	97/2013/NĐ-CP 
ngày 27 tháng 8 năm 2013
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.
	Được thay thế bởi Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
	10/7/2017

	XIV. HÓA CHẤT

	XV.1. QUY ĐỊNH CHUNG

	109. 
	Nghị định
	26/2011/NĐ-CP

ngày 08 tháng 4 năm 2011
	V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2008/NĐ-CP
	Được thay thế bởi Nghị định Số: 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
	25/11/2017

	110. 
	Nghị định
	90/2009/NĐ-CP
ngày 20 tháng 10 năm 2009
	Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hóa chất
	Được thay thế bởi Nghị định số Số: 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoá chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp
	31/12/2013

	111. 
	Nghị định
	108/2008/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 10 năm 2008
	V/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
	Được thay thể bởi Nghị định Số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
	25/11/2017

	112. 
	Nghị định
	100/2005/NĐ-CP
Ngày 03 tháng 8 năm 2005
	Về thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.
	Được thay thể bởi Nghị định Số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học
	01/7/2014

	113. 
	Thông tư
	36/2014/TT-BCT

ngày 22 tháng 10 năm 2014
	Quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hoá chất và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hoá chất
	Được thay thể bởi Thông tư Số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
	28/12/2017

	114. 
	Thông tư
	20/2013/TT-BCT

ngày 05 tháng 8 năm 2013
	Quy định về kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất trong lĩnh vực công nghiệp
	Được thay thể bởi Thông tư Số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
	28/12/2017

	115. 
	Thông tư
	07/2013/TT-BCT

ngày 22 tháng 4 năm 2013
	Quy định việc đăng ký sử dụng hoá chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hoá trong lĩnh vực công nghiệp
	Được thay thể bởi Thông tư Số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
	28/12/2017

	116. 
	Thông tư
	04/2012/TT-BCT

ngày 13 tháng 2 năm 2012
	Quy định phân loại và ghi nhãn hoá chất


	Được thay thể bởi Thông tư Số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
	28/12/2017

	117. 
	Thông tư
	40/2011/TT-BCT

ngày 14 tháng 11năm 2011
	V/v quy định về khai báo hóa chất
	Được thay thể bởi Thông tư Số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
	28/12/2017

	118. 
	Thông tư
	18/2011/TT-BCT

ngày 21 tháng 4 năm 2011
	Bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư Số 28/2010/TT-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương Quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và nghị định Số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất
	Được thay thể bởi Thông tư Số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
	28/12/2017

	119. 
	Thông tư
	28/2010/TT-BCT 

ngày 28 tháng 6 năm 2010
	V/v quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008
	Được thay thể bởi Thông tư Số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
	28/12/2017

	XV. VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

	120. 
	Nghị định
	76/2014/NĐ-CP

ngày 29 tháng 7 năm 2014
	Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	Được thay thế bởi Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	01/7/2018

	121. 
	Nghị định
	54/2012/NĐ-CP

ngày 22 tháng 6 năm 2012
	Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp 
	Được thay thế bởi Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
	01/7/2018

	122. 
	Nghị định
	39/2009/NĐ-CP

ngày 23 tháng 4 năm 2009
	Về vật liệu nổ công nghiệp 
	Được thay thế bởi Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ 
	01/7/2018

	123. 
	Thông tư
	61/2014/TT-BCT
ngày 29 tháng 12 năm 2014
	Hướng dẫn thực hiện và quy định cụ thể một số điều của Nghị định số 76/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	Được thay thế bởi Thông tư 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
	01/7/2018

	124. 
	Thông tư
	45/2013/TT-BCT
ngày 31 tháng 12 năm 2013
	Quy định Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
	Được thay thế bởi Thông tư 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
	01/7/2018

	125. 
	Thông tư
	26/2012/TT-BCT 

ngày 21 tháng 9 năm 2012
	Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp
	Được thay thế bởi Thông tư 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
	01/7/2018

	126. 
	Thông tư
	23/2009/TT-BCT
ngày 11 tháng 8 năm 2009
	Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp
	Được thay thế bởi Thông tư 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
	01/7/2018

	XVI. THAN, KHOÁNG SẢN

	XVII.3. KINH DOANH THAN

	127. 
	Quyết định
	29/2008/QĐ-BCT
ngày 22 tháng 8 năm 2008
	Ban hành Quy định quản lý nguồn than trôi nổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
	Được thay thế bởi Thông tư 13/2016/TT-BCT ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định quản lý than trôi
	25/8/2016

	XVII. NĂNG LƯỢNG

	XVIII.1. SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

	128. 
	Nghị định
	73/2011/NĐ-CP
ngày 24 tháng 8 năm 2011
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	Được thay thế bởi Nghị định Số 134/2013/NĐ-CP Ngày 17 tháng 10 năm 2013 Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	01/12/2013

	129. 
	Nghị định
	68/2010/NĐ-CP
ngày 15 tháng 6 năm 2010
	Quy định xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực
	Được thay thế bởi Nghị định Số 134/2013/NĐ-CP Ngày 17 tháng 10 năm 2013 Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	01/12/2013

	130. 
	Nghị định
	102/2003/NĐ-CP
ngày 03 tháng 9 năm 2003 
	Về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả


	Được thay thể bởi Nghị định Số 21/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	15/05/2011



	131. 
	Quyết định
	78/2013/QĐ-TTg
ngày 25 tháng 12 năm 2013
	Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới
	Được thay thế bởi Quyết định Số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18 tháng 05 năm 2018 Ban hành danh mục phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy điện hiệu suất thấp không được xây mới
	10/7/2018

	132. 
	Quyết định
	03/2013/QĐ-TTg
ngày 14 tháng 01 năm 2013
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
	Được thay thế bởi Quyết định Số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 Quy định danh mục thiết bị, phương tiện phải thực hiện dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện
	25/4/2017

	133. 
	Quyết định
	51/2011/QĐ-TTg
ngày 12 tháng 9 năm 2011
	Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện
	Được thay thế bởi Quyết định Số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 Quy định danh mục thiết bị, phương tiện phải thực hiện dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện
	25/4/2017

	134. 
	Quyết định
	135/2009/QĐ-TTg

ngày 04 tháng 11 năm 2009
	Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia
	Được thay thế bởi Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 về ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
	25/11/2016

	135. 
	Thông tư
	07/2012/TT-BCT
ngày 04 tháng 4 năm 2012
	Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng
	Được thay thể bởi Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng
	10/02/2017

	136. 
	Thông tư liên tịch
	142/2007/TTLT- BTC-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2007
	Về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	Được thay thế bởi Thông tư liên tịch Số 45/2014/TTLT-BCT-BTC-BKHĐT Ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài Chính - Công Thương - Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 – 2015
	12/01/2015

	XVIII. CÔNG NGHIỆP NHẸ

	XIX.2. CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

	XIX.2.1. Thuốc lá

	137. 
	Thông tư liên tịch
	01/2007/TTLT-BTM-BCN ngày 10/01/2007
	Hướng dẫn việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
	Được thay thế bởi thông tư 37/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà
	20/02/2014

	XIX.2.2. Rượu, bia, nước giải khát

	138. 
	Nghị định
	94/2012/NĐ-CP
ngày 12 tháng 11 năm 2012
	Về sản xuất, kinh doanh rượu
	Được thay thế bởi Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 về kinh doanh rượu
	01/11/2017

	139. 
	Thông tư
	60/2014/TT-BCT

ngày 27 tháng 12 năm 2014
	Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu
	Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu bị thay thế bởi Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu
	01/11/2017

	140. 
	Thông tư
	39/2012/TT-BCT
ngày 20 tháng 12 năm 2012
	Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu
	Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu
	01/3/2015

	XIX. KINH DOANH XĂNG DẦU

	141. 
	Nghị định
	84/2009/NĐ-CP
ngày 15 tháng 10 năm 2009
	Về kinh doanh xăng dầu
	Bị thay thế bởi 83/2014/NĐ-CP ngày 3 tháng 9 năm 2014 Về kinh doanh xăng dầu
	1/11/2014

	142. 
	Thông tư
	20/2011/TT-BCT ngày 
12 tháng 05 năm 2011
	Quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ trở xuống
	Được thay thế bởi Thông tư 28/2017/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

	1/1/2018

	XX. KINH DOANH KHÍ

	143. 
	Nghị định
	19/2016/NĐ-CP 

ngày 22 tháng 3 năm 2016
	Kinh doanh khí
	Được thay thế bởi Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí
	01/8/2018

	144. 
	Nghị định
	107/2009/NĐ-CP
ngày 26 tháng 11 năm 2009
	Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
	Được thay thế bởi Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí
	15/5/2016

	XXI. KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO

	145. 
	Nghị định
	109/2010/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 11 năm 2010
	Kinh doanh xuất khẩu gạo
	Được thay thế bởi Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/08/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
	15/11/2018



	146. 
	Thông Tư
	44/2010/TT-BCT
ngày 31 tháng 12 năm 2010
	Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
	Được thay thế bởi thông tư 30/2018/TT-BCT ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo
	15/11/2018

	XXII. QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

	147. 
	Nghị định
	17/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2006
	Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Công nghiệp
	Được thay thế bởi nghị định 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngành Công Thương
	01/02/2016

	148. 
	Nghị định
	103/2004/NĐ-CP

ngày 01 tháng 03 năm 2004
	Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Điện lực
	Được thay thế bởi nghị định 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngành Công Thương
	01/02/2016

	149. 
	Thông tư
	18/2016/TT-BCT

ngày 31 tháng 8 năm 2016
	Quy định về thẻ kiểm tra thị trường và sửa đổi, bổ sung nội dung một số mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường
	Được thay thế bởi Thông tư số 33/2018/TT-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thẻ kiểm tra thị trường
	23/11/2018

	150. 
	Thông Tư
	13/2015/TT-BCT

ngày 16 tháng 06 năm 2015
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-BCT ngày 30/10/2013 của Bộ Công Thương quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường
	Được thay thế bởi thông tư 08/2018/TT-BCT ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc Sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường
	17/5/2018

	151. 
	Thông Tư
	02/2015/TT-BNV 

ngày 06 tháng 03 năm 2015
	 Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường

	Được thay thế bởi thông tư 09/2018/TT-BNV ngày 13 tháng 9 năm 2018 cỉa Bộ Nội Vụ Quy định mã số ngạch công chức Quản lý thị trường
	01/11/2018

	152. 
	Thông tư
	07/2014/TT-BCT
ngày 14 tháng 02 năm 2014
	Quản lý sử dụng trang phục, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và Thẻ kiểm tra thị trường của Quản lý thị trường
	Được bãi bỏ bởi Thông tư số 32/2018/TT-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định mẫu, quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, biển hiệu, phù hợp, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường
	23/11/2018

	153. 
	Thông tư
	29/2013/TT-BCT

ngày 13 tháng 11 năm 2013
	Quy định về tổ chức và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Công Thương
	Được thay thể bởi Thông tư 15/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn một số quy định về Thanh tra chuyên ngành Công thương
	25/9/2016

	154. 
	Thông tư
	09/2013/TT-BCT
ngày 02 tháng 5 năm 2013
	Quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường
	Được thay thế bởi Thông tư số 35/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.
	26/11/2018

	155. 
	Thông tư
	19/2011/TT-BCT

ngày 06 tháng 5 năm 2011
	Quy định về các mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Quản lý thị trường
	Được thay thế bởi Thông tư số 26/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường
	01/01/2014

	156. 
	Thông tư
	24/2009/TT-BCT
ngày 24 tháng 8 năm 2009
	Quy định về công tác quản lý địa bàn của cơ quan Quản lý thị trường
	Được thay thế bởi Thông tư 35/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường
	26/11/2018


	157. 
	Quyết định
	3480/QĐ-BCT 

ngày 09 tháng 7 năm 2009
	Ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo của Quản lý thị trường
	Được thay thế bởi Thông tư số 41/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về chế độ báo cáo của Quản lý thị trường
	01/3/2014

	158. 
	Quyết định
	19/2009/QĐ-TTg 

ngày 06 tháng 02 năm 2009
	 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương
	Được thay thế bởi quyết định 34/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của thủ tướng Chính pPhủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương
	12/10/2018

	159. 
	Quyết định
	50/2008/QĐ-BCT

ngày 30 tháng 12 năm 2008
	Quy định tiêu chuẩn Chi cục trưởng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường 
	Được thay thế bởi Quyết định số 4268/QĐ-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2018 ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạp, quản lý của cơ quan Quản lý thị trường
	14/11/2018

	160. 
	Quyết định
	0471/1998/QĐ-BTM 
ngày 20 tháng 4 năm 1998
	Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa các Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Được thay thế bởi Thông tư số 34/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về công tác phối hợp giữa cơ quan Quản lý thị trường các cấp trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính
	01/12/2014

	161. 
	Quyết định
	1243/2000/QĐ-BTM 
ngày 06 tháng 9 năm 2000
	Ban hành Quy chế công tác của công chức Quản lý thị trường
	Được thay thế bởi Thông tư số 13/2014/TT-BCT ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường
	01/7/2014

	162. 
	Thông tư liên tịch
	60/2011/TTLT - BTC - BCT - BCA 

ngày 12 tháng 5 năm 2011
	Hướng dẫn chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường
	Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08 tháng 5 năm 2015 của liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường
	01/7/2015

	163. 
	Thông tư liên bộ
	08 TT/LB

ngày 21 tháng 3 năm 1995
	Hướng dẫn về chế độ cấp phát trang phục cho cán bộ làm công tác Quản lý thị trường
	Được bãi bỏ bởi Thông tư số 32/2018/TT-BCT ngày 01 tháng 10 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định mẫu, quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản Lý thị trường
	23/11/2018

	XXIII. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

	164. 
	Nghị định
	08/2013/NĐ-CP

ngày 10 tháng 01 năm 2013
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả
	Được thay thế bởi Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	01/01/2014

	165. 
	Nghị định
	19/2012/NĐ-CP

ngày 16 tháng 3 năm 2012
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	
	

	
	Nghị định
	112/2010/NĐ-CP

ngày 01 tháng 12 năm 2010
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
	
	

	166. 
	Nghị định
	76/2010/NĐ-CP

ngày 12 tháng 7 năm 2010
	Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 06/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá
	
	

	167. 
	Nghị định
	06/2009/NĐ-CP

ngày 22 tháng 01 năm 2009
	Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá
	
	

	168. 
	Nghị định
	107/2008/NĐ-CP

ngày 22 tháng 9 năm 2008
	Quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại
	
	

	
	Nghị định
	06/2008/NĐ-CP

ngày 16 tháng 01 năm 2008
	Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
	
	

	XXIV. THANH TRA

	169. 
	Nghị định
	117/2006/NĐ-CP

ngày 09 tháng 10 năm 2006
	Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Công nghiệp
	Được thay thế bởi nghị định 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Công thương
	01/02/2016

	170. 
	Nghị định
	103/2004/NĐ-CP
ngày 01 tháng 3 năm 2004
	tổ chức và hoạt động của Thanh tra Điện lực
	Được thay thế bởi nghị định 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Công thương
	01/02/2016

	171. 
	Thông tư
	29/2013/TT-BCT

ngày 13 tháng 11 năm 2013
	Quy định về tổ chức và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Công Thương
	Được thay thế bởi thông tư 15/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc Hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương
	25/9/2016

	XXV. THI ĐUA, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

	172. 
	Thông tư
	26/2015/TT-BCT

ngày 17 tháng 8 năm 2015
	Quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương
	Được thay thế bởi Thông tư số 16/2018/TT-BCT ngày 04 tháng 7 năm 2018  hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
	04/7/2018

	173. 
	Thông tư
	01/2007/TT-BCN
ngày 11 tháng 01 năm 2007
	Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú
	Được thay thế bởi Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ  về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ
	15/02/2015

	174. 
	Quyết định
	46/2008/QĐ-BCT
ngày 17 tháng 12 năm 2008
	Ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì Sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam”
	Được thay thế bởi thông tư 16/2018/TT-BCT ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương
	04/7/2018

	175. 
	Quyết định
	31/2000/QĐ-BCN
ngày 21 tháng 10 năm 2000
	Lập Giải thưởng Sáng tạo khoa học nữ
	Được thay thế bởi quyết định 38/2008/QĐ-BCT ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Bộ Công Thương về Quy chế xét tặng Giải thưởng sáng tạo khoa học nữ ngành Công Thương.
	20/11/2008

	XXVI. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC

	176. 
	Thông tư
	08/2016/TT-BCT

ngày 29 tháng 6 năm 2016
	Quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương
	Được thay thế bởi Thông tư số 19/2018/TT-BCT ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương
	03/9/2018

	177. 
	Thông tư
	11/2014/TT-BCT
ngày 24 tháng 3 năm 2014
	Quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
	Được thay thế bởi Thông tư số 18/2018/TT-BCT ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
	03/9/2018

	178. 
	Thông tư
	36/2011/TT-BCT

ngày 28 tháng 9 năm 2011
	Quy định về quản lý các nhiệm vụ, dự án môi trường ngành công thương
	Được thay thế bởi Thông tư số 23/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định quản lý, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành công thương
	12/10/2018

	179. 
	Thông tư
	01/2009/TT-BCT
ngày 20 tháng 01 năm 2009
	Hướng dẫn công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ngành công thương
	Được thay thể bởi Thông tư số 25/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2011 Quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương
	15/8/2011
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